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DANH SÁCH 

Tổ hỗ trợ đi chợ hộ, tham gia nấu ăn và đội shiper cho các điểm chốt cách 
ly trên địa bàn phòng chống dịch covid-19. 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Ghi chú 
 

01 Bùi Thị Tuyên CT Hội 0945634476 Tổ trưởng 
02 Hoàng Thị Hoa Quế PCT Hội 0948982887 Tổ phó  
03 Trương Thị Bắc CT Hội ND 0988204192 Tổ phó 
04 Phạm Thị May UV BTV 0977919057 Thành viên tổ đi chợ 
05 Thái Thị Tuyến CHT Chi hội 2 0962377197 Thành viên tổ đi chợ  
06 Phan Thị Dung CHP Chi hội 2 0984621506 Thành viên tổ nấu ăn 
07 Nguyễn Thị Phương CHP CH 2 ND 0846351166 Thành viên tổ đi chợ 
08 Phan Thị Hà Hội viên CH 2 0372608068 Thành viên tổ nấu ăn 
09 Nguyễn Thị Xanh Hội viên CH2 0334081824 Thành viên tổ nấu ăn 
10 Phùng thị Thủy CHT Chi hội 8 0384414799 Thành viên tổ đi chợ 
11 Dương Thị Mai Hội viên CH 8 0378693701 Thành viên tổ đi chợ 
12 Trương Thị Loan CHP CH 8ND 0976581117 Thành viên tổ nấu ăn 
13 Trần Thị Thắm Hội viên CH 8 0983699857 Thành viên tổ nấu ăn 
14 Đậu Thị Thuận Hội viên CH 8 0353595369 Thành viên tổ nấu ăn 
15 Trần Thị Tuyết CHT Chi hội 1 0979021827 Thành viên tổ đi chợ 
16 Nguyễn Thị Loan CHP Chi hội 1 0974782187 Thành viên tổ đi chợ 
17 Bùi Thị Hà Hội viên CH 1 0987926571 Thành viên tổ nấu ăn 
18 Bùi Thị Tám Hội viên CH 1 0353462572 Thành viên tổ nấu ăn 
19 Nguyễn Thị Toàn Hội viên CH 1 0347210718 Thành viên tổ nấu ăn 
20 Phạm Thị Tình CHT Chi hội 3 0378693882 Thành viên tổ đi chợ 
21 Bùi Thị Hoài Hội viên chi hội 3 094777595 Thành viên tổ nấu ăn 
22 Bùi Thị Vân Hội viên chi hội 3 0988064217 Thành viên tổ nấu ăn 
23 Phạm Thị Châu Hội viên chi hội 3 0978903121 Thành viên tổ nấu ăn 
24 Phan Thị Lợi Hội viên chi hội 3 0967574172 Thành viên tổ nấu ăn 
25 Nguyễn Thị Na Bí thư Đoàn  0915506086 Tổ trưởng tổ shiper 
26 Nguyễn Thị Cẩm Vân Đoàn viên CĐ3 0816061143 Thành viên tổ shiper 
27 Nguyễn Thị Thơm Bí thư CĐ 3 0942640174 Thành viên tổ shiper 
28 Trần Thị Hiền Dịu ĐVCĐ 1 0917840921 Thành viên tổ shiper 
29 Bùi Viết Trinh BTCĐ 2 0333659515 Thành viên tổ shiper 
30 Nguyễn Thị Ngọc Oanh ĐV CĐ  0585886632 Thành viên tổ shiper 
31 Nguyễn Thị Tâm ĐVCĐ 3 0399862263 Thành viên tổ shiper 
32 Nguyễn Đình Cảnh ĐV CĐ 2 0865535934 Thành viên tổ shiper 



33 Nguyễn Thị Hòa Bí thư CĐ 1 0395148264 Thành viên tổ shiper 
34 Bùi Ngọc Oanh BT CĐ 6 0932326746 Thành viên tổ shiper 
35 Phạm Yến Ngọc BT CĐ 5 0833756903 Thành viên tổ shiper 
36 Bùi Văn Nam BT CĐ 4 0373313138 Thành viên tổ shiper 
38 Trần Tuấn Anh ĐV CĐ 6 0931826866 Thành viên tổ shiper 
39 Trần Đình Đức ĐV CĐ 5 0879121080 Thành viên tổ shiper 
40 Phạm Thị Hạnh P.Chủ tịch Hội ND 0386608537 Thành viên tổ nấu ăn 
41 Bùi Thị Tâm CHT Chi hội 8 ND 0974308216 Thành viên tổ đi chợ 
42 Bùi Thị Xuân CHP CH 1 ND 0338860896 Thành viên tổ nấu ăn 
43 Võ Thị Khoa CHP CH 3 ND 0344307669 Thành viên tổ nấu ăn 

                                                                   


